
Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học
Thứ Bảy

Phòng 

học

Chủ 

Nhật

Phòng 

học

0 16 1 13/04 - 19/04/26
1,2,3,4;7,8

,9,10

Sân 

trường 

CS1

1,2,3,4;7,8

,9,10

Sân 

trường 

CS1

0 14 1 20/04 - 26/04/26
1,2,3,4;7,8

,9,10

Sân 

trường 

CS1

1,2,3,4;7,8

Sân 

trường 

CS1

20 20 1 23/03 - 29/03/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

20 20 1 30/03 - 05/04/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 23/03 - 29/03/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 30/03 - 05/04/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 23/03 - 29/03/26 6,7,8,9,10
Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 30/03 - 05/04/26 6,7,8,9,10
Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 16/03 - 22/03/26 1,2,3
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 23/03 - 29/03/26 1,2,3
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4

Phòng 

trực tuyến

30 30 2 06/04 - 19/04/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

30 30 2 06/04 - 19/04/26 1,2,3,4,5
Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến
1,2,3,4,5

Phòng 

trực tuyến

6 Quan trắc và phân tích môi trường MTĐQ112 3 Trực tuyến
LÊ VĂN SƠN (12.031.CV); KIỀU 

THỊ THU TRANG (12.047.CV)

5 Kỹ thuật xử lý khí thải MTCM124 3 Trực tuyến

MAI QUANG TUẤN 

(12.052.GV);NGUYỄN THU 

HUYỀN (12.011.GVC)

4 Kỹ năng phát triển nghề nghiệp MTĐQ101 3 Trực tuyến

PHẠM ĐỨC TIẾN 

(12.043.GV);NGUYỄN PHƯƠNG 

TÚ (12.051.GV)

3
Hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi 

trường
MTQM108 3 Trực tuyến

NGUYỄN THỊ LÂM 

(34.052.GVC);HOÀNG THỊ THU 

HÒA (34.013.GV);BÙI PHƯƠNG 

THÚY (12.059.GV)

2 Hóa học phân tích MTĐQ108 2 Trực tuyến

PHẠM PHƯƠNG THẢO 

(12.035.GV);TRỊNH KIM YẾN 

(12.056.GV); ĐẶNG THANH 

HUYỀN (12.081.GV)

1 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 ALT2 1 Trực tiếp TRẦN THỊ DUYÊN (03.002.CV)

LT TH
Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

2. Quy định về chữ viết tắt:

- LT: Lý thuyết                   - TC: Tín chỉ

- TH: Thực hành                 - E-Learning: Video bài giảng điện tử trực tuyến 

- 1,2,3: Tiết 1,2,3 

3. Thời khóa biểu các học phần trực tiếp và trực tuyến

STT Tên lớp học phần
Mã học 

phần
Số 
TC

Hình thức học

THÔNG BÁO 

THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ ĐỢT 1( BỔ SUNG) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026

   Áp dụng cho sinh viên học lần 1, học lại, cải thiện điểm

1. Quy định về thời gian giảng dạy:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 Số:                   /TBTKB -TĐHHN Hà Nội, ngày               tháng            năm 2026

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15- 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05 - Tiết 15: 21h10- 21h50



2

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học
Thứ Bảy

Phòng 

học

Chủ 

Nhật

Phòng 

học

LT TH
Số 

tuần
Thời gian Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

STT Tên lớp học phần
Mã học 

phần

Số 

TC
Hình thức học

7 Quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường MTCM107 2 Trực tuyến 30 0 1 16/03 - 22/03/26
NGUYỄN THỊ BÌNH MINH 

(12.023.GV)
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

8 Thông tin môi trường MTĐQ146 2 Trực tuyến 30 0 1 06/04 - 12/04/26 ĐỖ THỊ HIỀN (12.008.GV) 11,12,13,14
Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến

1,2,3,4,5;6

,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 06/04 - 12/04/26 11,12,13,14
Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến

1,2,3,4,5;6

,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 13/04 - 19/04/26 11,12,13,14
Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 16/03 - 22/03/26 11,12,13,14
Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

45 0 1 23/03 - 29/03/26 11,12,13,14
Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13,14

Phòng 

trực tuyến
11,12,13

Phòng 

trực tuyến

30 0 1 06/04 - 12/04/26
1,2,3,4,5;6

,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

30 0 1 13/04 - 19/04/26 6,7,8,9,10
Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến
6,7,8,9,10

Phòng 

trực tuyến

Thứ Hai
Phòng 

học
Thứ Ba

Phòng 

học
Thứ Tư

Phòng 

học
Thứ Năm

Phòng 

học
Thứ Sáu

Phòng 

học
Thứ Bảy

Phòng 

học

Chủ 

Nhật

Phòng 

học

1 Tin học đại cương CTKU101 2 Elearning 21 18 1 16/03 - 29/03/26 BÙI TÁ HẬU (13.041.GV) LMS LMS LMS LMS LMS LMS LMS

2 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học MTQT113 3 Elearning 45 0 1 23/03 - 05/04/26

HOÀNG NGỌC KHẮC 

(12.013.GVCC); TRẦN HOÀNG 

ÁNH NGỌC (12.088.CV)

LMS LMS LMS LMS LMS LMS LMS

 - Hiệu trưởng (để báo cáo);

 - Các khoa: MT, CNTT, GDTC&GDQP, NN, LLCT;

 - Các phòng: KH-TC, TTGD&PC;

 - Cổng thông tin sinh viên;

 - Lưu: VT, ĐT.TD (2)

Vũ Danh Tuyên

Giảng viên giảng dạy

Lịch học trong tuần

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc giảng viên, sinh viên liên hệ thầy Trần Ánh Dương (Cán bộ Phòng Đào tạo), Số điện thoại: 0973750090 để được hỗ trợ./.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

4. Thời khóa biểu các học phần học bài giảng điện tử E- learning

STT Tên lớp học phần Lớp
Số 

TC
Hình thức học LT TH

Số 

tuần
Thời gian 

11 Độc học môi trường MTĐQ107 2 Trực tuyến
BÙI THỊ THƯ (12.038.GV); LƯU 

VĂN HUYỀN (05.010.GV)

10 Triết học Mác-Lênin LCML101 3 Trực tuyến
MAI NGỌC UYÊN (17.043.GV); 

NGÔ QUANG DUY (17.008.GV)

9 Tiếng Anh 1 NNTA101 3 Trực tuyến NGUYỄN THÙY LINH (21.014.GV)
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